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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

Gói thầu: Thẩm định giá tài sản Nhà nước thu hồi thanh lý, tài sản là vật chứng vụ 

án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước  

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN, DỊCH VỤ  

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG  
 

Căn cứ Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26.11.2013 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26.12.2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05.3.2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 
được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29.3.2016 của Bộ Tài Chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 
68/2022/TT-BTC, ngày 11.11.2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29.3.2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05.7.2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12.4.2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công 
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 22.8.2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 09.11.2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý xe ô tô; 

SỞ TÀI CHÍNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH 
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VÀ TÀI SẢN CÔNG  
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Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 04.10.2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-GĐ ngày 14.11.2022 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án, bị tịch thu sung công quỹ nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-GĐ ngày 26.9.2023 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước; 

Căn cứ Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá 

tài sản Nhà nước thu hồi thanh lý, tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước” ngày 16.10.2023 của Phòng Nghiệp vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: “Thẩm định giá tài sản Nhà 

nước thu hồi thanh lý, tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch 

thu sung công quỹ nhà nước” với các nội dung như sau: 

1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Định giá Việt 

Nam (VFA). 

Địa chỉ: TT6.2D-10, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

2. Số lượng gồm 600 tài sản (đã cũ, hư hỏng) cần thẩm định giá (theo phụ lục 

kèm theo). 

3. Tổng giá trị trúng thầu: 43.200.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba 

triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn). 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Giá trị thanh toán là giá trị thực tế được các bên nghiệm thu, thanh lý. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 10 ngày (theo giờ làm việc hành 

chính) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

7. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu từ thanh lý tài sản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Nghiệp vụ 

(Phụ trách phòng), Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Định giá Việt Nam (VFA) 

và các phòng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;   

- Lưu: TT, NV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Trương Quang Chiến 

 



STT Tên tài sản
Nhãn 

hiệu
Số loại Loại xe

Dung 

tích xi 

lanh 

(cm3)

Năm 

sản xuất
Số lượng ĐVT

Số khung (Căn cứ các 

phiếu bổ sung thông tin 

của Cục THADS tỉnh 

sau khi có kết quả giám 

định của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an 

tỉnh)

Số máy (Căn cứ 

các phiếu bổ 

sung thông tin 

của Cục THADS 

tỉnh sau khi có 

kết quả giám 

định của Phòng 

Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh)

Đặc điểm, hiện trạng

1 Ô tô Kia Morning BKS 99A-139.12 Kia Morning Ô tô con 1250 2016 1 Chiếc RNYTB51M5GC086681 G4LAGP046257
Không có đăng ký, đăng 

kiểm. 

2 Ô tô Toyota Camry màu đen, không BKS Toyota Camry Ô tô con 2500 2012 1 Chiếc 4T4BF1FK1CR177547 2AZ8693349

Xe gắn biển trắng giả 

(Cục Thi hành án thu hồi 

và tiêu hủy)

3 Ô tô Camry màu đen, không BKS Toyota Camry Ô tô con 2500 2016 1 Chiếc 4T1BF1FK7GU955008 2ARA617988

Xe gắn biển trắng giả 

(Cục Thi hành án thu hồi 

và tiêu hủy)

4 Ô tô Camry màu trắng, không BKS Toyota Camry Ô tô con 2500 2015 1 Chiếc 4T1BF1FK8FU479075 2ARA464013

Xe gắn biển trắng giả 

(Cục Thi hành án thu hồi 

và tiêu hủy)

5 Ô tô Vios, màu đen, BKS 36A-549.90 Toyota Vios Ô tô con 1500 2014 1 Chiếc RL4BW9F39E4000092 7064416
Không có đăng ký, đăng 

kiểm

6 Ô tô Lexus LX570 màu xanh, không BKS Lexus LX570 Ô tô con 5700 2014 1 Chiếc JTJHY00W1F4123091 3UR3164725
Không có đăng ký, đăng 

kiểm

7
Ô tô Lexus RX450H màu trắng, không 

BKS
Lexus RX450H Ô tô con 3500 2011 1 Chiếc JTJBC1BA2A2026730 2GRJ247384

Không có đăng ký, đăng 

kiểm

PHỤ LỤC I

DANH MỤC XE Ô TÔ CẦN THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-TT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công)



8 Ô tô Camry BKS 99A-1079 Toyota Camry Ô tô con 2362 2003 1 Chiếc ACV30-8001089 2AZ-1058028 Xe đã qua sử dụng

9 Ô tô Toyota Hiace BKS 99A-1314 Toyota Hiace Ô tô con 2438 2004 1 Chiếc 3001810 RZ-3229643 Niên hạn sử dụng: 2024

10 Ô tô Misubishi BKS 99A-0449 Misubishi Pajero Ô tô con 2972 1997 1 Chiếc V43WV1000026 6G72-CJ6923 Xe đã qua sử dụng

10 ChiếcTổng cộng



STT Tên tài sản ĐVT Số lượng Đặc điểm hiện trạng

ĐTDĐ Samsung Chiếc 2 Đã cũ

Xe máy nhãn hiệu KITAFU màu xanh đen - 

đen, BKS: 37GA-008.53
Chiếc 1

Đã cũ; Số máy nguyên thủy: 

VDEJQ139FMB-5900046, Số khung 

nguyên thủy: RPEKCB9PEHA900046

Xe máy Boss City màu đen BKS 99AK-

009.83
Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: 

RL8139FMBCTSH000057, Số 

khung nguyên thủy: 

RL8HCBVLFH1000057

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Realme Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy nhãn hiệu HAMCO màu nâu Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: 

VPDHA150FMG30008134, Số 

khung nguyên thủy: 

VPDDCG033PD008134

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

3 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

1

2

4

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC TÀI SẢN KHÁC CẦN THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-TT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính 

và tài sản công)



Máy kiểm tiền Chiếc 1 Đã cũ, màu đen trắng

Bộ máy vi tính Bộ 2 Đã cũ

Usb Chiếc 1 Đã cũ, màu tím

Thiết bị điện tử có chữ Model GPC-PC300 Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ niêm phong Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Cây máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Ổ cứng Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính Chiếc 2 Đã cũ

Bàn phím Chiếc 2 Đã cũ

Chuột máy tính Chiếc 2 Đã cũ

Máy in Canon Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 4 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vsmast Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy Honda Wave, BKS 98H1-196.93 Chiếc 1

Màu xanh ngọc, không có yếm, đã cũ. 

Số máy nguyên thủy: JA39E-

0117697, Số khung nguyên thủy: 

RLHJA3902HY117873

4

5



Xe máy dán nhãn Dream, BKS 21T3-8911 Chiếc 1

Màu tím trắng, đã cũ. Số máy nguyên 

thủy: LC150FMG00682320 ,Số 

khung nguyên thủy: WE110C0682320

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Cây máy tính Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Viettel Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

Máy tính xách tay Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Kingreat Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Xe đẩy bằng inox Chiếc 1 Đã cũ

5

6

7



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 4 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Máy ép Plastic Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

Case máy tính Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Huawei Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Laptop Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ PH-1 Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Reno Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Máy tính casio Chiếc 1 Đã cũ

9

10

8

7



ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy Honda Wave, màu trắng - BKS 

99H1-231.92
Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: JA39E-

0215828, Số khung nguyên thủy: 

RLHJA3902HY215785, kèm 01 đăng 

ký xe BKS 99H1-231.92

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy Honda Wave màu xanh, BKS 99H2-

9232
Chiếc 1

Số khung nguyên thủy: 

RLHHC09083Y393488, Số máy bị 

tẩy xóa không xác định được 

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy SH, màu trắng, BKS 99F1-510.42 Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: JF42E-

0014165, Số khung nguyên thủy: 

RLHJF4215DY014127

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

10

11

12



13 ĐTDĐ Iphone Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vertus Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Mastel Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Chiếc 12 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

Máy tính bảng Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Bộ máy vi tính Bộ 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

18 Túi da nâu Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy Yamaha Sirius, BKS : 99L5-2298 Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: 5C64-112724, 

Số khung nguyên thủy: 

RLCS5C6409Y112723

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

14

17

19

15

16



ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

Máy tính xách tay Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

21 ĐTDĐ Remi Chiếc 1 Đã cũ

22 ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

23 Xe máy Honda Wave, màu xanh, không BKS Chiếc 1

Số máy nguyên thủy: JA39E-

2400377, Số khung nguyên bản: 

RLHJA3924MY277698

Mắt camera Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 5 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 6 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 2 Đã cũ

Máy tính casio Chiếc 1 Đã cũ

Máy tính nhãn hiệu JS-40V Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

Xe máy Honda Dream, BKS: 81B1-416.98 Chiếc 1

Màu nâu, dung tích 100, số máy 

nguyên thủy: C100MNE-0004500, số 

khung nguyên thủy: C100MN-

0004500 

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

25

20

24



ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

Ipad Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ ACE Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

Modem Viettel Chiếc 1 Đã cũ

Bộ phát wifi TP-Link Chiếc 1 Đã cũ

Đầu thu camera @Jhua Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

29

27

28

25

26



Đầu ghi Camera HIKVISION Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ VSMART Joy Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Realme Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

Ipad Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ LG Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Realme Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

29

30

31

32

33

34

35



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính AOC Chiếc 1 Đã cũ

Cây máy tính CENGO Chiếc 1 Đã cũ

Bàn phím máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Chuột máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Model Wifi FPT Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

Xe đạp điện Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone
Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính LG Chiếc 3 Đã cũ

Case máy tính màu đen (không ổ cứng) Chiếc 4 Đã cũ

37

35

36

40

38

39



Bộ máy tính Bộ 3

Đã cũ, gồm case máy tính  có vỏ màu 

đen nhãn hiệu Godel được đánh số từ 

1 đến 3 và 03 màn hình máy tính

Bàn phím máy tính Chiếc 3 Đã cũ

Điện thoại di động Chiếc 7 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

42 ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

Lap top Asus Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

45 ĐTDĐ Redmi Chiếc 2 Đã cũ

46 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

41

43

40

44

48

47



ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Mi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

Loa Chiếc 1 Đã cũ

Đèn nháy Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Xiaomi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

49

50

52

51

48

53



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Vivo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

56 ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

Cây máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Cân tiểu ly Chiếc 4 Đã cũ

Đầu thu Camera @hua Chiếc 1 Đã cũ

Loa Chiếc 3 Đã cũ

Đèn nháy Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

58

59

60

54

57

55



Cây máy tính Chiếc 3 Đã cũ

Màn hình máy tính Chiếc 3 Đã cũ

Máy tính xách tay Dell Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

62 ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Viettel Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

Cây máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Màn hình máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Bàn phím máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Chuột máy tính Chiếc 1 Đã cũ

Máy in HP315 Chiếc 1 Đã cũ

61

60

63

64



ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

67 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

65

66

68

64



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

Xe máy Chiếc 1

BSK: 30X1- 3992; Số máy nguyên 

thủy: HC12E-1715073, Số khung 

nguyên thủy: RLHHC120X9Y577405

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

68

69



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1
Đã cũ, đã tiến hành mở niêm phong 

theo quy định

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1
Đã cũ, đã tiến hành mở niêm phong 

theo quy định

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 2 Đã cũ

Xe máy Chiếc 1

BKS 99D1-450.74; Số máy nguyên 

thủy: JA39E-1552855; Số khung 

nguyên thủy: RLHJA3919LY214991

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Xiaomi Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ HTC Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

69

70

71

73

72



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

75 ĐTDĐ Iphone Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

Camera (thiết bị ghi hình) Chiếc 1 Đã cũ

Đầu thu Camera @Jhua Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

78 ĐTDĐ Iphone Chiếc 3 Đã cũ

ĐTDĐ Huawei Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1

ĐTDĐ Nokia Chiếc 2

ĐTDĐ Oppo Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Redmi Chiếc 1 Đã cũ

74

76

77

79

73

80
Đã cũ, đã tiến hành mở niêm phong 

theo quy định

81



ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

83 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

84 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

85 ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

86 ĐTDĐ Samsung Chiếc 2 Đã cũ

87 ĐTDĐ Poco X3 Chiếc 1 Đã cũ

88
Xe máy Honda Wave màu xanh đen bạc 

BKS 99F1-336.36
Chiếc 1

Đã qua sử dụng, 01 đăng ký xe số 

027144, loại xe 02 bánh từ 50-

175cm3, số máy: HC12F7323381, số 

khung: RLHHC1254FY323292, năm 

sản xuất 2016, số chỗ ngồi 02.

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Samsung Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Nokia Chiếc 1 Đã cũ

Loa Chiếc 34 Đã cũ

Đèn nháy Chiếc 57 Đã cũ

Cây máy tính Chiếc 3
Đã cũ, 01 cây máy tính gắn bàn phím 

và chuột

Đầu thu camera Chiếc 2 Đã cũ

ĐTDĐ Iphone Chiếc 1 Đã cũ

ĐTDĐ Wing Chiếc 1 Đã cũ

90

91

82

89



Số TT Tên Tài sản Đơn vị tính Số Lượng
Đặc điểm hiện 

trạng

1 Ô tô Chiếc 10 Đã cũ

2 Xe máy Chiếc 14 Đã cũ

3 Bàn phím máy tính Chiếc 7 Đã cũ

4 Bộ máy tính Bộ 3 Đã cũ

5 Bộ máy vi tính Bộ 3 Đã cũ

6 Bộ phát wifi TP-Link Chiếc 1 Đã cũ

7 Camera (thiết bị ghi hình) Chiếc 1 Đã cũ

8 Cân tiểu ly Chiếc 4 Đã cũ

9 Case máy tính Chiếc 3 Đã cũ

10 Case máy tính màu đen (không ổ cứng) Chiếc 4 Đã cũ

11 Cây máy tính Chiếc 10 Đã cũ

12 Cây máy tính CENGO Chiếc 1 Đã cũ

13 Chuột máy tính Bộ 4 Đã cũ

14 Đầu ghi Camera HIKVISION Chiếc 1 Đã cũ

15 Đầu thu Camera @hua Chiếc 1 Đã cũ 

16 Đầu thu Camera @Jhua Chiếc 2 Đã cũ

17 Đầu thu Camera Chiếc 2 Đã cũ

18 Đèn nháy Chiếc 61 Đã cũ

19 Điện thoại đi động Chiếc 393 Đã cũ

20 Ipad Chiếc 1 Đã cũ

21 Laptop Asus Chiếc 1 Đã cũ

22 Laptop Chiếc 2 Đã cũ

23 Loa Chiếc 38 Đã cũ

24 Màn hình máy tính Chiếc 5 Đã cũ

25 Màn hình máy tính AOC Chiếc 1 Đã cũ

26 Màn hình máy tính LG Chiếc 3 Đã cũ

27 Màn hình máy tính Samsung Chiếc 2 Đã cũ

28 Mắt camera Chiếc 2 Đã cũ

29 Máy ép Plastic Chiếc 1 Đã cũ

30 Máy in Canon Chiếc 1 Đã cũ

31 Máy in HP315 Chiếc 1 Đã cũ

TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN CẦN THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-TT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính 

và tài sản công)


